
KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN TUẦN 1,3– THÁNG 10/2024 

Thứ, 

ngày 
Thức ăn mặn Canh Bữa chiều Bữa phụ 

Thứ 2 
Súp bò 

Chuối tây 

Canh cua bầu, mồng tơi, 

mướp 

NT Cháo cá hồi bí đỏ 

Chè đỗ xanh cốt dừa 
Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 3 

Cá chép giòn xào hành tây, cà rốt 

Cá chép giòn sốt cà 

Thịt sốt cà 

Canh sườn bí xanh, cà rốt 
NT 

Cháo tôm, sườn cà rốt Sữa bột Nutrikid 
MG 

Thứ 4 Trứng, thịt sốt đậu non Canh ngao bầu mồng tơi 
NT 

Miến sườn tôm 
 

Sữa bột Nutrikid 
MG 

Thứ 5 
Tôm chiên xù  

Thịt lợn đảo hành  

Canh sườn bí xanh, cải 

xanh 

NT  Xôi gấc 

Táo(NT) 
Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 6 
Cá song thịt lợn sốt cà 

Chuối tiêu 

Canh cua bầu, mồng tơi, 

mướp 

NT 
Bò sốt vang- Bánh mỳ Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 7 Tôm thịt đậu sốt cà Canh thịt cải thảo, cà rốt 
NT 

Bánh phở sườn, bò Sữa bột Nutrikid 
MG 

                                                                                                Kiến An, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Toan 

Người xây dựng kế hoạch 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trang 



KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN TUẦN 2,4– THÁNG 10/2024 

Thứ, 

ngày 
Thức ăn mặn Canh Bữa chiều Bữa phụ 

Thứ 2 
Mực thịt sốt cà 

 
Canh gà củ quả  

NT 
Cháo sườn cá song cà rốt Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 3 

Gà cuộn rong biển chiên xù 

Thịt sốt cà 

Chuối tây 

Canh sườn bí xanh, cà rốt 
NT 

Nui nấu sườn, mọc Sữa bột Nutrikid 
MG 

Thứ 4 
Cá tầm thịt lợn đảo hành 

Ngô chiên giòn 

Canh tôm đồng bầu, mồng 

tơi 

 

NT 
Xôi chim Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 5 
 Bò sốt vang  

Bí xanh xào tỏi 

Canh cá quả, sườn nấu cải 

canh 

NT  
Bánh phở cua sườn Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 6 
Tôm trứng đảo bông 

Chuối tiêu 

Canh cua bầu, mồng tơi, 

mướp 

NT 
Cháo ngan bí đỏ Sữa bột Nutrikid 

MG 

Thứ 7 Súp thập cẩm Canh sườn bí xanh, cà rốt 
NT 

Bánh Hura – táo đỏ  Sữa bột Nutrikid 
MG 

                                                                                                Kiến An, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Toan 

Người xây dựng kế hoạch 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trang 
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